
         

thi  

                  

                                       

C      

   

K1 Phạm Bảo Ngọc 1A1 Nguyễn Khánh Linh 1A6 Phạm Thảo Linh 1A5 

K2 Khuất Hà Vy 2A4 Ngô Kiều Anh 2A2 Đỗ Phươ g Uyê  2A1 

K3 Nguyễn T Phươ g A h 3A3 Trầ  A h Thư 3A2 Đặng Minh Anh 3A6 

K4 Lê Hồ g A h Thư 4A4 Nguyễn Thanh Hằng 4A1 Trần Hà Linh 4A5 

K5 Nguyễn Thị Hân 5A2 Nguyễn Cẩm Linh 5A5 Vũ Th  Ng yệt 5A4 

C      

nam 

K1 Đi h Q ốc Khánh 1A1 Đỗ Trọ g Thái Sơ  1A4 Dươ g T ấn Khoa 1A6 

K2 Nguyễn Châu Nguyên 2A3 Đặng Hoàng Quân 2A5 Đào Mạnh Tiến 2A6 

K3 Ng Thà h Sơ  N m 3A5 C o Vũ T ấn Minh 3A4 Nguyễ  Đức Hư g  3A1 

K4 Ninh Gia Nam 4A4 Đỗ A h Dũ g 4A6 Phạm Trọng Khánh Duy 4A2 

K5 Nguyễn Bảo Long 5A2 Nguyễ  Đă g Kho  5A5 Lê Khôi Nguyên 5A4 

C   ư  g 

   

K1 Lê Thu Thảo 1A6 Đi h Khá h Li h 1A5 Nguyễn Tuệ Nhi 1A3 

K2 Trần Phươ g Li h 2A1 Lê Phươ g D  g 2A3   

K3 Đỗ Bảo Trâm 3A6 Nguyễn Trúc Nhi  3A1 Bạch Nhã Phươ g 3A5 

K4 Đỗ Tư ng Vy 4A6 Đào Mi h Châ  4A4 Phạm Thu Ngân  4A5 

K5 Vũ Th  Ng yệt 5A4 Đào Thái Hà 5A6 Hoàng Vân Anh 5A6 

C   ư  g 

nam 

K1 Lê Duy Khôi 1A5 Nguyễn Bảo Đức 1A6 Nguyễ  Cô g Đă g 1A1 

K2 Đặng Quang Vinh 2A3 Đào Th  h Sơ  2A5 Nguyễn Minh Trí 2A1 

K3 Nguyễn Quang Minh 3A2 Nguyễ  Thà h Sơ  

Nam 

3A5 Hoàng Minh Quân 3A1 

K4 Phạm Trọng Khánh Duy 4A2 Lê Đức Thắng 4A6 Vũ Trư ng Thành 4A4 

K5 Đặng Minh Quang  5A5 Trần Đức Bảo Minh 5A1 Bùi Nhật Anh 5A4 

Chạy 

  m     

K3 Trần Hoàng Khả Ngân 3A1 Nguyễn Linh Trang  3A4 Bạch Nhã Phươ g 3A5 

K4 Nguyễn Bảo Trâm 4A4 Nguyễ  Đặng Hà An 4A2 Đàm Bảo Phươ g 4A1 

K5 Nguyễn Hà My 5A1 Lê Thị Lan Linh 5A4 Hoàng Bảo Trâm 5A3 

Chạy 

60m nam 

K3 Nguyễn Minh Hoàng 3A6 Khổng Nam Anh 3A5 Lê Nguyễn Tuấn Khang 

Nguyễn Minh Duy 

3A2 

3A1 

K4 Đào Đức Phát 4A6 Nguyễn Gia Bảo 4A2 Nguyễn Thành Công 4AA 

K5 Đặng Thái Long 5A3 Đỗ Vũ Mi h Đức 5A6 Nguyễn Nam Khánh 

Nguyễn Anh Khoa 

5A5 

5A6 

Đá cầ  

 ơ      

 

K4 Lê Thị Thanh Hoa 4A4 Nguyễn Yến Nhi 4A4 Đàm Bảo Phươ g 

Nguyễ  Mi h Phươ g 

4A1 

4A1 

K5 Đỗ Ngọc Khánh Linh 5A3 Ngô Phươ g Thảo 5A4 Đỗ Phươ g A h 

Cam Lê Mai 

5A4 

5A3 

Đá cầ  

 ơ    m  

 

K4 Đi h Hải Nam 4A6 Hoàng Tiến Thành  4A4 Lê Nam Thành 

Lê Đức Tiến 

4A4 

4A6 

K5 Lê Minh Khải 5A2 Đỗ Q ý Đức 5A2 Ngô Chí Thiện 

Đỗ Tuấn Minh 

5A4 

5A3 

Cầ   ô g 

 ơ    m  

 

K4 Đào Đức Phát 4A6 Nguyễn Quốc Hư g 4A5 Nguyễn Gia Bảo 

Cam Ngọc Thiên Minh 

4A2 

4A2 

K5 Đỗ Q ý Đức 5A2 Đỗ Tuấn Minh 5A3 Lê X â  Đại 

Lê Vă  Hậu 

5A4 

5A2 

Bậ        

 

K4 Nguyễ  Mi h Phươ g 4A1 Vũ Ng yễn Bảo Ngọc 4A2 Đàm Châ  A  4A5 

K5 Đặng Hồng Huế 5A5 Nguyễn Thanh Lam  5A3 Trầ  Đặng Bảo Châu 5A2 

Bậ     

nam 

 

K4 Nguyễn Gia Bảo  4A2 Đi h Cô g Vi h 4A3 Nguyễn Gia Bảo 4A5 

K5 

 

Đặng Bảo Nam 5A5 Đỗ Vũ Mi h Phúc 5A6 Ng Trịnh Vân Phong  5A1 

Cầ   ô g 

 ơ     

 

K4 L  Li h Đ   4A3 Vũ Khá h Li h 4A1 Vũ M i Li h 

Nguyễn Ánh Tuyết 

4A5 

4A2 

K5 Phạm Lam Giang  5A1 Lê Yến Ngọc 5A6 Nguyễn Cẩm Linh 

Đặng Bảo Anh 

5A5 

5A1 

      38      x 3q: 114q   38 nhì x2q: 76q     47 ba x1q: 47q  

237 qu        

 


